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Họ và tên : …………………   

Lớp: 2 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 21 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

4 × 6 = 20       5 × 9 – 18 = 27        3 × 8 = 27         4 × 9 + 30 = 66  

Câu 2. 3 tuần lễ có …….. ngày. 

Câu 3. Hai số có tích bằng 10 và hiệu bằng 3 là ……….………………………………… 

Câu 4. Điền dấu > ;  <  ;  =  thích hợp:   

                   5  ×  9  –  17    2  ×  2  ×  7. 

Câu 5. Mỗi túi có 4kg gạo. Vậy 8 túi như thế có tất cả ................. kg gạo. 

Câu 6. Mỗi túi có 4kg gạo tẻ và 8kg gạo nếp. Vậy mỗi túi có tất cả ................. kg gạo. 

Câu 7. Tích của 4 và 7 là ................... 

Câu 8. Đường gấp khúc ABCD có AB = 7cm, BC = 2dm, CD = 15cm. Độ dài đường gấp 

khúc ABCD là ................... cm. 

Câu 9. Độ dài đường gấp khúc MNPQ là: 

A.  47cm 

B.  74cm 

C.  84cm 

D.  48cm 

 

Câu 10. Cô giáo mua một số quyển vở. Cô thưởng cho 7 bạn, mỗi bạn 5 quyển vở thì cô còn 

thừa 6 quyển vở. Hỏi lúc đầu cô có bao nhiêu quyển vở? 

A.  6 quyển B.  18 quyển C.  36 quyển D. 41 quyển 
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PHẦN II. TỰ LUẬN  

Bài 1: Tính nhẩm: 

  8  ×  4  =  ……...   9  ×  3  =  ……...   4  ×  6  =  ……...  8  ×  3  =  ……. 

  2  ×  6  =  ……...   7  ×  5  =  ……...   5  ×  9  =  ……...  7  ×  4  =  ……. 

Bài 2: Thực hiện tính: 

  4  ×  9  +  37  =  ………………………… 

                            ………………………… 

3  ×  9  +  43  =  

………………….….…… 

                          ..………………………… 

 10  ×  5  –  21  =  ………………………… 

                            ………………………… 

3  ×  2  ×    5  =  

…………………..……… 

                          ..………………………… 

Bài 3: Viết phép tính thích hợp( theo mẫu): 

Cho hai số 4 và 9 3 và 8 5 và 7 2 và 7 

Tổng 4  +  9  =  13    

Tích 4  ×  9  =  36        

Bài 4: Lớp 2D chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm 5 học sinh. Hỏi: 

   a)  Lớp 2D có bao nhiêu học sinh? 

   b)  Cô giáo lấy 3 nhóm học sinh đi tập múa. Hỏi lớp 2D có bao nhiêu bạn đi tập múa? 
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Bài 5: Cho hình bên: 

 

 

 

  

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.            b) Tính độ dài đường gấp khúc DACB. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

4 × 6 = 20 S      5 × 9 – 18 = 27 Đ       3 × 8 = 27 S       4 × 9 + 30 = 66 Đ 

Câu 2. 3 tuần lễ có 21 ngày. 

Câu 3. Hai số có tích bằng 10 và hiệu bằng 3 là 5 và 2 

Câu 4. Điền dấu > ;  <  ;  =  thích hợp:   

                   5  ×  9  –  17  = 2  ×  2  ×  7. 

Câu 5. Mỗi túi có 4kg gạo. Vậy 8 túi như thế có tất cả 32 kg gạo. 

Câu 6. Mỗi túi có 4kg gạo tẻ và 8kg gạo nếp. Vậy mỗi túi có tất cả 12 kg gạo. 

Câu 7. Tích của 4 và 7 là 28 

Câu 8. Đường gấp khúc ABCD có AB = 7cm, BC = 2dm, CD = 15cm. Độ dài đường gấp 

khúc ABCD là 42 cm. 

Câu 9. Độ dài đường gấp khúc MNPQ là: 

A.  47cm 

B.  74cm 

C.  84cm 

D.  48cm 

 

Câu 10. Cô giáo mua một số quyển vở. Cô thưởng cho 7 bạn, mỗi bạn 5 quyển vở thì cô còn 

thừa 6 quyển vở. Hỏi lúc đầu cô có bao nhiêu quyển vở? 

A.  6 quyển B.  18 quyển C.  36 quyển D. 41 quyển 
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PHẦN II. TỰ LUẬN  

Bài 1: Tính nhẩm: 

  8  ×  4  =  32   9  ×  3  =  27   4  ×  6  =  24  8  ×  3  =  24 

  2  ×  6  =  12   7  ×  5  =  35   5  ×  9  =  45  7  ×  4  =  28 

Bài 2: Thực hiện tính: 

  4  ×  9  +  37  =  36 + 37 

                         = 73 

3  ×  9  +  43  =  27 + 43 

                       = 70 

 10  ×  5  –  21  = 50 – 21  

                          = 29 

3  ×  2  ×    5  =  6 × 5 

                       = 30 

Bài 3: Viết phép tính thích hợp( theo mẫu): 

Cho hai số 4 và 9 3 và 8 5 và 7 2 và 7 

Tổng 4  +  9  =  13 3 + 8 = 11 5 + 7 = 12 2 + 7 = 9 

Tích 4  ×  9  =  36     3 × 8 = 24 5 × 7 = 35 2 × 7 = 14 

Bài 4:  

a) Lớp 2D có số học sinh là: 

5 × 10 = 50 (học sinh) 

Đáp số: 50 học sinh 

b) Lớp 2D có số bạn đi tập múa là: 

5 × 3 = 15 (bạn) 

Đáp số: 15 bạn 

Bài 5: Cho hình bên: 

 

 

 

 

Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 

5 + 3 + 5 = 13 (dm) 

Đáp số: 13dm 

Độ dài đường gấp khúc DACB là: 

3 + 6 + 3 = 12 (dm) 

Đáp số: 12dm  
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